
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM      

HUYỆN THỌ XUÂN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

          

         Số:  31 /TB-MTTQ-BTT   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

                

                Thọ Xuân, ngày 30 tháng 9 năm 2024 

 

THÔNG BÁO SỐ 11 

Về kết quả tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra 

(Từ ngày 12/9/2024 đến 16h00' ngày 30/9/2024) 

 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam về vận động ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây 

ra. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện báo cáo kết quả tiếp nhận ủng hộ 

đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 tính từ ngày 12/9/2024 đến 16h00' ngày 

30/9/2024 như sau: 

Tổng số tiền đã tiếp nhận: 6.011.895.831 đồng (Sáu tỷ, không trăm mười 

một triệu, tám trăm chín mươi lăm nghìn, tám trăm ba mươi mốt đồng). 

Trong đó: Khối cơ quan, đơn vị: 281.606.191đồng; Khối các trường học: 

1.301.747.640 đồng; Khối doanh nghiệp: 223.815.000 đồng; Khối xã, thị trấn: 

4.204.727.000 đồng. 

(Có danh sách kèm theo) 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện  trân trọng báo cáo Thường trực 

Huyện ủy và thông báo đến các cơ quan, đơn vị, trường học, cá nhân trên địa bàn 

huyện biết và tiếp tục tham gia ủng hộ để kịp thời ủng hộ các địa phương bị thiệt 

hại do cơn bão số 3 gây ra./. 

 
Nơi nhận: TM. BAN THƯỜNG TRỰC 
- Thường trực Huyện ủy; (B/c) CHỦ TỊCH 
- Các cơ quan, đơn vị, trường học;  
- Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở;  
- UB MTTQ các xã, thị trấn;  
- Lưu VP.  
  
 Đỗ Kim Thọ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM      

HUYỆN THỌ XUÂN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

            

DANH SÁCH 

Các cơ quan, đơn vị  ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 

Từ ngày 12/9/2024 đến 16h00' ngày 30/9/2024 

(Kèm theo thông báo số 31/TB-MTTQ-BTT ngày 30/9/2024) 

    
STT Đơn vị ủng hộ 

Số tiền ủng 

hộ (đồng) 
Ghi chú 

1 
Đại biểu ủng hộ trực tiếp tại hội nghị phát 

động ngày 12/9/2024 
59.700.000 

  

2 Cơ quan Huyện ủy  8.742.000   

3 UBND huyện 51.510.000   

4 Cơ quan MTTQ 1.000.000   

5 Hội LHPN huyện 1.000.000   

6 Hội ND huyện 900.000   

7 Huyện đoàn 1.000.000   

8 Hội CCB 600.000   

9 Liên đoàn LĐ 969.000   

10 Hạt Kiểm lâm 2.160.000   

11 Toà án huyện 3.250.000   

12 Viện kiểm sát 4.000.000   

13 Đội quản lý thị trường số 14 2.000.000   

14 Chi cục thi hành án 2.782.000   

15 Hội người mù 900.000   

16 Bảo hiểm xã hội 6.672.191  

17 Trạm y tế xã Thọ Xương 250.000  

18 CN Thủy nông tả Thọ Xuân 10.679.000  

19 Đội Quản lý đường bộ Thọ Xuân  2.500.000  

20 Trung tâm Chính trị huyện 700.000  

21 Trung tâm y tế huyện 55.190.000  

22 Công ty TNHH Lam Sơn - SV  43.800.000   

23 Ngân hàng chính sách - Xã hội 4.222.000 
Đã nộp theo 

ngành dọc 

7.600.000đ 

24 BCH Quân sự huyện 15.000.000  



25 Hạt Quản lý Đê điều 2.080.000  

26 Chi cục Thuế Thọ Xuân  

Đã nộp theo 

ngành dọc 

27 Kho bạc NN Thọ Xuân  

28 CT TNHH MTV Sông Chu CN Bái Thượng  

29 Bưu điện huyện  

30 Cơ quan Công an huyện (104.650.806đ)  

31 CT TNHH MTV sông Chu, CN Thọ Xuân  

32 Điện lực Thọ Xuân  

33 Bệnh viện Đa khoa huyện 
 

Đã nộp về UB 

MTTQ Tỉnh 

Cộng 
281.606.191 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM      

HUYỆN THỌ XUÂN 

BAN THƯỜNG TRỰC        

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                

DANH SÁCH 

Các trường học ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 

Từ ngày 12/9/2024 đến 16h00' ngày 30/9/2024 

(Kèm theo thông báo số 31/TB-MTTQ-BTT ngày 30/9/2024) 

 

STT Đơn vị ủng hộ 
Số tiền ủng 

hộ (đồng) 
Ghi chú 

I Khối THPT, Trung tâm GDNN-GDTX   

1 Trung tâm GDTX 8.800.000   

2 Trường THPT Lê Hoàn 37.478.640  

3 Trường THPT Lam Kinh 17.491.000  

4 Trường THPT Lê Lợi 80.520.000 
Đã nộp về 

sở GD-ĐT 
5 Trường THPT Thọ Xuân 4 23.490.000 

6 Trường THPT Thọ Xuân 5 24.100.000 

  Cộng 63.769.640   

II Khối Mầm non     

1 Trường MN Bắc Lương 4.534.000   

2 Trường MN Hạnh Phúc 1.851.000   

3 Trường MN Nam Giang 4.722.000   

4 Trường MN Phú Xuân 6.181.000   

5 Trường MN Quảng Phú 6.000.000   

6 Trường MN Tây Hồ 4.043.000   

7 Trường MN Thọ Hải 4.179.000   

8 Trường MN Thọ Lâm 5.126.000   

9 Trường MN Thọ Lập 3.750.000   

10 Trường MN Thọ Xương 6.204.000   

11 Trường MN Trường Xuân 14.480.000   

12 Trường MN TT Lam sơn 9.340.000   

13 Trường MN TT Sao Vàng 10.280.000   

14 Trường MN TT Thọ Xuân 5.576.000   

15 Trường MN Xuân Bái 5.848.000   

16 Trường MN Xuân Giang 5.114.000   

17 Trường MN Xuân Hòa 3.956.000   

18 Trường MN Xuân Hồng 8.931.000   

19 Trường MN Xuân Hưng 4.332.000   

20 Trường MN Xuân Lai 4.802.000   

21 Trường MN Xuân Lập 8.142.000   

22 Trường MN Xuân Minh 4.420.000   

23 Trường MN Xuân Phong 3.899.000   

24 Trường MN Xuân Phú 6.002.000   



25 Trường MN Xuân Sinh 11.283.000   

26 Trường MN Xuân Thiên 5.666.000   

27 Trường MN Xuân Tín 2.395.000   

28 Trường MN Xuân Trường 7.086.000   

29 Trường MN Thuận Minh 6.528.000   

30 Trường MN Thọ Diên 3.446.000   

31  Trường MN Thọ Lộc 3.808.000  

  Cộng 181.924.000   

III Khối Tiểu học     

1 Trường TH Bắc Lương +Liên đội trường 9.248.000   

2 Trường TH Nam Giang 7.000.000   

3 Trường TH Phú Xuân + Liên đội trường 20.475.000   

4 Trường TH Quảng Phú 6.685.000   

5 Trường TH Tây Hồ+Liên đội trường 24.391.000   

6 Trường TH Thọ Diên+Liên đội trường 11.082.000   

7 Trường TH Thọ Hải+ Liên đội trường 15.537.000   

8 Trường TH Thọ Lập 10.488.000   

9 Trường TH Thọ Lộc+Liên đội trường 7.708.000   

10 Trường Th Thọ Xương+Liên đội trường 23.546.000   

11 Trường TH Trường Xuân+Liên đội trường 28.325.000   

12 Trường TH TT Lam Sơn + Liên đội trường 73.700.000   

13 Trường TH TT Sao Vàng+Liên đội trường 60.549.000   

14 Trường TH TT Thọ Xuân+Liên đội trường 26.597.000   

15 Trường TH Xuân Bái 15.126.000   

16 Trường TH Xuân Giang+Liên đội trường 10.589.000   

17 Trường TH Xuân Hòa+Liên đội trường 23.048.000   

18 Trường TH Xuân Hồng 21.412.000   

19 Trường TH Xuân Hưng +Liên đội trường 14.659.000   

20 Trường TH Xuân Lai+Liên đội trường 14.521.000   

21 Trường TH Xuân Lập 14.820.000   

22 Trường TH Xuân Minh+Liên đội trường 11.933.000   

23 Trường TH Xuân Phong 5.450.000   

24 Trường TH Xuân Phú+Liên đội trường 29.490.000   

25 Trường TH Xuân Sinh+ Liên đội trường 29.922.000   

26 Trường TH Xuân Thiên+ Liên đội trường 28.840.000   

27 Trường TH Xuân Tín 8.212.000   

28 Trường TH Xuân Trường+ Liên đội trường 11.117.000   

29 Trường TH Thọ Lâm+ Liên đội trường 34.090.000  

30  Trường TH Thuận Minh 16.645.000   

 Cộng 615.205.000  

IV Khối THCS     

1 Trường THCS Bắc Lương+Liên đội trường 11.674.000   

2 Trường THCS Lê Thánh Tông 16.517.000   

3 Trường THCS Nam Giang+Liên đội trường 12.008.000   



4 Trường THCS Phú Xuân 12.040.000   

5 Trường THCS Quảng Phú 8.876.000   

6 Trường THCS TT Sao Vàng+Liên đội trường 38.653.000   

7 Trường THCS Tây Hồ+Liên đội trường 23.649.000   

8 Trường THCS Thọ Hải 10.593.000   

9 Trường THCS Thọ Lập 5.027.000   

10 Trương THCS Thọ Lộc 5.622.000   

11 Trường THCS Thọ Xương+Liên đội trường 16.488.000   

12 Trường THCS Trường Xuân+Liên đội trường 16.057.000   

13 Trường THCS TT Lam Sơn+Liên đội trường 67.436.000   

14 Trường THCS TT Thọ Xuân 12.493.000   

15 Trường THCS Xuân Bái+Liên đội trường 14.599.000   

16 Trường THCS Xuân Giang+Liên đội trường 8.774.000   

17 Trường THCS Xuân Hòa 12.183.000   

18 Trường THCS Xuân Hồng 10.930.000   

19 Trường THCS Xuân Hưng 6.223.000   

20 Trường THCS Xuân Lai+Liên đội trường 10.164.000   

21 Trường THCS Xuân Minh 7.964.000   

22 Trường THCS Xuân Phong 3.775.000   

23 Trường THCS Xuân Phú+Liên đội trường 19.710.000   

24 Trường THCS Xuân Sinh+Liên đội trường 16.480.000   

25 Trường THCS Xuân Tín 3.802.000   

26 Trường THCS Xuân Trường+Liên đội trường 8.321.000   

27 Trường THCS Thọ Diên 5.700.000   

28 Trường THCS Thuận Minh+Liên đội trường 11.735.000   

29 Trường THCS Xuân Lập+Liên đội trường 11.454.000   

30 Trường THCS Thọ Lâm 15.700.000   

31 Trường THCS Xuân Thiên+Liên đội trường 15.582.000  

  Trinh Thi Phuong Anh 100.000   

  Ha Thi Hong 300.000  

 

Em Phuong Anh, Khoi, Thao Nguyen, Quynh 

Nhu, Khang 
220.000 

 

  Cộng 440.849.000   

Tổng Cộng 1.301.747.640  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM      

HUYỆN THỌ XUÂN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                 

             

 DANH SÁCH 

 Các xã, thị trấn tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 

 Từ ngày 12/9/2024 đến 16h00' ngày 30/9/2024 

 (Kèm theo thông báo số 31/TB-MTTQ-BTT ngày 30/9/2024) 

   

 

 

STT Đơn vị ủng hộ 

Số tiền đã quyên 

góp, ủng hộ 

(đồng) 

Số tiền đã nộp về 

MTTQ huyện 

(đồng) 

Ghi chú 

1 Xuân Bái 137.530.000 137.530.000   

2 Thọ Xương 165.590.000 165.590.000   

3 TT Lam Sơn 286.350.000 286.350.000   

4 Xuân Phú 115.549.000 115.549.000   

5 Thị trấn Sao Vàng 208.500.000 208.500.000   

6 Xuân Sinh 207.229.000 207.229.000   

7 Thọ Lâm 130.000.000 130.000.000   

8 Thọ Diên 56.100.000 56.100.000   

9 Xuân Thiên 170.221.000 170.221.000   

10 Xuân Hưng 85.880.000 85.880.000   

11 Thị trấn Thọ Xuân 259.000.000 259.000.000   

12 Xuân Trường 100.255.000 100.255.000   

13 Xuân Hòa 137.480.000 137.480.000   

14 Thọ Hải 128.300.000 128.300.000   

15 Xuân Hồng 150.000.000 150.000.000   

16 Tây Hồ 65.025.000 65.025.000   

17 Bắc Lương 86.490.000 86.490.000   

18 Nam Giang 111.000.000 111.000.000   

19 Xuân Giang 90.150.000 90.150.000   

20 Thọ Lộc  68.835.000 68.835.000   

21 Xuân Phong 64.000.000 64.000.000   

22 Thuận Minh 155.025.000 155.025.000   

23 Quảng Phú 112.920.000 112.920.000   

24 Thọ Lập  129.060.000 129.060.000   

25 Xuân Tín 120.647.000 120.647.000   

26 Phú Xuân  184.931.000 184.931.000   

27 Xuân Lập 136.320.000 136.320.000   

28 Xuân Minh 115.300.000 115.300.000   

29 Xuân Lai 154.520.000 154.520.000   

30 Trường Xuân 272.520.000 272.520.000   

  Cộng 4.204.727.000 4.204.727.000   



ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM      

HUYỆN THỌ XUÂN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

         

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

 DANH SÁCH 

 Các Doanh nghiệp, hộ tiểu thương tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 

 Từ ngày 12/9/2024 đến 16h00' ngày 30/9/2024 

 (Kèm theo thông báo số 31/TB-MTTQ-BTT ngày 30/9/2024) 

  

STT Đơn vị ủng hộ 
Số tiền ủng 

hộ (đồng) 
Ghi chú 

1 Công ty TNHH Luyến Đào 20.000.000   

2 Công ty CP DV TM Quang Phát 20.000.000   

3 Công ty Speed Motion( Xã Xuân Minh) 20.000.000  

4 Công ty TNHH MTV XD Ngọc Trung 2.000.000  

5 GĐ ông Lê Minh Tiến (Quế) khu 1 TT Thọ Xuân 20.000.000  

6 Công ty TNHH SX TM Đồng Tâm 16.030.000  

7 Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN Thanh Hóa 50.000.000  

8 Công ty giày ADIANA 58.785.000  

9 Công ty CP Giấy Mục Sơn 17.000.000  

  Cộng 223.815.000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM      

HUYỆN THỌ XUÂN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         

DANH SÁCH 

Các Cơ quan, đơn vị chưa tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 

Từ ngày 12/9/2024 đến 16h00' ngày 30/9/2024 

(Kèm theo thông báo số 31/TB-MTTQ-BTT ngày 30/9/2024) 

   
TT Đơn vị Ghi chú 

1 NHNN chi nhánh Thọ Xuân  

2 NHNN chi nhánh Lam Sơn  

3 Chi nhánh dược  

4 Trung tâm Viễn thông  

5 Trung tâm Viettel  
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